
UBND HUYỆN YÊN THẾ 

PHÒNG DÂN TỘC 

 

Số:   122  /TTr-PDT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

YênThế, ngày 02 tháng 10 năm 2023 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc tỉnh, Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị biểu dương, 

tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

huyện Yên Thế năm 2023 

 

Kính gửi:  

- UBND huyện Yên Thế; 

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện Yên Thế; 

- Phòng Nội vụ huyện Yên Thế. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 21/6/2023 của Chủ tịch UBND 

tỉnh, về việc tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang, lần thứ nhất năm 2023 

(gọi tắt là Hội nghị biểu dương);  

Căn cứ Hướng dẫn số 698/HD-BTC ngày 22/8/2023 của Ban tổ chức Hội 

nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang, lần thứ nhất năm 2023 về việc hướng dẫn Tổ 

chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang, lần thứ nhất năm 2023; 

Căn cứ Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 17/8/2023 của Chủ tịch UBND 

huyện về Tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Yên Thế, lần thứ nhất năm 2023;  

Căn cứ đề nghị của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã; Phòng Dân tộc 

tổng hợp danh sách đề nghị tặng Bằng khen, Giấy khen như sau: 

1. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh:  

01 tập thể và 03 cá nhân (tại Hội nghị Biểu dương của tỉnh). 

2. Giấy khen của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh 

- Tập thể: 03 tập thể 

- Cá nhân: 33 cá nhân (15 cá nhân tại Hội nghị huyện, 21 cá nhân tại Hội 

nghị tỉnh). 

3. Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện 

- Tập thể: 5 tập thể; 

- Cá nhân: 64 cá nhân. 

(Có danh sách chi tiết kèm theo) 



Phòng Dân tộc kính trình UBND huyện, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 

huyện, Phòng Nội vụ xem xét, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định./. 
 

Nơi nhận:  
- TT UBND huyện (b/c); 

- Hội đồng TĐKT huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Thanh viên BTC hội nghị biểu dương; 

- VP HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

  KT.TRƯỞNG PHÒNG 

 PHÓ TRƯỞNG PHONG 
 

 

 

 

 

Tô Quang Chung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Cá nhân người dân tộc thiểu số điển hình tiên tiến đề nghị tặng Bằng khen, Giấy khen tại Hội nghị biểu dương, tôn vinh 

các điển hình tiên tiến vùng đồng bào DTTS&MN huyện Yên Thế năm 2023 

(Kèm theo Tờ trình số: 122 /TTr-PDT ngày 02 /10/2023 của Phòng Dân tộc huyện Yên Thế) 

 
  

I. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

 

1. TẬP THỂ:  01 (Khen tại Hội nghị biểu dương tỉnh) 

 
TT Tên cơ quan, đơn vị Tóm tắt thành tích Ghi chú 

 

 

1 

 

 

Hợp tác xã thân trường 

Là Hợp tác xã có nhiều thành tích trong phát kinh tế và gắn với 

du lịch cộng đồng. Giải quyết được công ăn việc làm cho nhiều 

lao động trong vùng đồng bào DTTS&MN (kê chi tiết trong báo 

cáo thành tích) 

 

 

    2. CÁ NHÂN: 03  (Khen tại Hội nghị biểu dương tỉnh ) 
 

TT Họ và tên 
Dân 

tộc 

Năm 

sinh 

Chức vụ/lĩnh vực 

SXKD 
Địa chỉ Tóm tắt thành tích 

1 

 
Nguyễn Thị Hải 

  

Tổ trưởng tổ HTX 

Tràng Bắn 

Bản Tràng Bắn – Xã 

Đồng Vương 

   Là cá nhân tiêu biểu về phát triển sản xuất kinh 

doanh và tiêu thụ nông sản trong vùng đồng bào 

DTTS&MN, giải quyết được nhiều công ăn việc làm 

cho người đồng bào DTTS&MN tại địa phương. Bản 

thân và gia đình các thành viên trong tổ luôn gương 

mẫu đi đầu trong mọi phong trào của bản như nộp thuế 

quỹ, ủng hộ bão lụt, ủng hộ phòng chống đại dịch 

Covid-19. 

2 

 
Nông Văn Lượng 

  Chủ nhiệm câu lạc 

bộ Hát then bản 

Bản Trại Sông - 

Canh Nậu  

    Là cá tiêu biểu cực truyền dạy làn điệu hát then, giữ 

gìn bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc  nùng. Tích 



Trại Sông xã Canh 

Nậu 

cực  tập luyện cho các thành viên trong câu lạc bộ để 

đi biểu diễn trong và ngoài xã. 

Được Phòng Văn hóa cấp giấy chứng nhận giảng viên 

hoàn thành lớp truyền dạy hát then. 

 

 

3 

 

 

Nông Văn Đàm 

  

 

 

Chuyên Viên  

Phòng Dân tộc 

huyện Yên Thế 

 Là cá nhân tiêu biểu trong trong việc tham mưu thực 

hiện các chính sách dân tộc thuộc Chương trình 

MTQG phát triên kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miên núi giai đoạn 2021-2023.  

Chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu, chế tạo hệ thống hỗ 

trợ khai thác cây lâm nghiệp phù hợp với địa hình đồi 

núi” đã được Sở khoa học tỉnh Bắc Giang công nhận. 

Năm 2021, 2022, 2023 được Trưởng Ban Dân tộc tỉnh 

Bắc Giang, Chủ tịch UBND huyện Yên Thế, Bí thư 

Đảng Ủy cơ quan chính quyền huyện Yên Thế khen 

thưởng vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

 

 

II. TRƯỞNG BAN DÂN TỘC TẶNG GIẤY KHEN 

 
A. TẬP THỂ: 03 tập thể (Khen tại Hội nghị biểu dương tỉnh) 
 

TT Tên đơn vị Tóm tắt thành tích Ghi chú 

 

 

 

1 

 

 

Tổ hợp tác sản xuất và tiêu thụ 

nông sản bản Tràng Bắn xã Đồng 

Vương 

     Là hợp tác xã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hộ vùng đồng bào 

DTTS&MN. Tạo công ăn việc làm ổn định cho nhiều hộ dân trong vùng. Đến vụ thu 

hoạch, hàng ngày tổ hợp tác thu mua tại nhà cho các hộ, trung bình mỗi ngày thu mua từ 

5 đến 10 tấn nông sản các loại. Thu nhập bình quân ổn định mỗi lao động từ 200 - 300 

nghìn đồng/ người/ ngày. 

Tích cực đi đầu trong các phong trào thi đua sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa 

nông sản trong vùng, ủng hộ các Chương trình từ thiện.  

 

 

2 

 

 

Là bản đặc biệt khó khăn, có tinh thần đoàn kết chung tay xây dựng nếp sống văn hóa 

mới, có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh kế trong vùng đồng bào DTTS&MN, đặc 

 



Tập thể Bản Nà táng- Xã Canh Nậu 

 

biệt trong giải phóng bặt bằng làm đường giao thông và các công trình phúc lợi, được 

người dân trong bản nhiệt tình ủng hộ; nhiều hộ vươn lên thoát nghèo. 

Luôn quan tâm đến công tác khuyến học, khuyến tài nhiều cháu học sinh đạt giải cao 

trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện và thi vào đại học. 

 

3 

 

Trường THCS Đồng Tiến 

 

Là tập thể có nhiều thành tích trong phong trào thi đua dạy tốt học tốt.  

* Năm học 2022 -2023 tổng số đạt 37 giải Cụ thể: 

* Kết quả giải HSG văn hóa, KHKT: 

  - Văn hóa cấp tỉnh: 01 giải  Khuyến khích môn GDCD 9 

-  Văn hóa cấp huyện: 13 giải (trong đó có 02 giải Nhì, 3 giải ba, 02 giải Khuyến khích, 

06 giải HSG), xếp 11/20 huyện. 

* Kết quả giải các cuộc thi khác cấp huyện, (văn nghệ, thể thao, vẽ tranh, KHKT) đạt 23 

giải 04 nhất, 04 nhì, 13 ba, 02 khuyến khích) 

- Kết quả KĐCL:  xếp thứ: 13 /20 trường THCS trong huyện. 

**Thành tích nhà trưởng: 

- Năm học 2021-2022 Trường được UBND huyện tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ; đạt tập thể Lao động tiên tiến 

- Năm học 2022-2023, đạt tập thể Lao động tiên tiến 

 

 

 

B. CÁ NHÂN TRƯỞNG BAN DÂN TỘC TỈNH KHEN: 33 đại biểu (15 đại biểu khen tại Hội nghị huyện, 18 đại biểu 

khen tại Hội nghị tỉnh) 

            

  
Trưởng Ban Dân 

tộc tặng giấy khen 
Dân tộc Năm sinh 

Chức vụ, đơn vị 

công tác, địa chỉ 
Tóm tắt thành tích   

I 
Trưởng Ban Dân 

tộc Khen tại tỉnh 
          

1 Nông Thị Liên Nùng 1970 
Chủ tịch Hội LHPN 

xã Tam Hiệp 

Là cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho Hội 

liên hiệp phụ nữ xã, vận động được nhiều tổ chức 

các nhân ủng hộ đại dịch Covit-19, Được Chủ tịch 

Hội liên hiệp Phụ nữ huyện, Chủ tịch ủy ban nhân 

dân huyện tặng giấy khen 

0945749670 



2 Phạm Thị Bích Liên Nùng 1982 
Giáo viên trường 

THPT Mỏ Trạng 

Là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh chu kỳ 2020-2024. Có 

sáng kiến kinh nghiệm áp dụng vào giảng dạy nâng 

cao chất lượng chuyên môn: giải pháp “Vận dụng 

phương pháp bản đồ tư duy trong dạy học Ngữ văn” 

và sáng kiến “Thiết kế hoạt động khởi động để tạo 

hứng thú học tập môn Ngữ văn cho học sinh THPT”; 

bồi dưỡng học sinh đạt giải nhì môn Ngữ văn trong 

kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2022 – 2023  

0986352323 

3 Ân Kiều Chinh Nùng 2009 
HS Trường PT 

DTNT Yên Thế 

Là HSG toàn diện 3 năm liên tục, Cấp huyện đạt giải 

HSG môn Ngữ Văn 6, Đạt giải 3 Ngữ Văn lớp 7, 

năm học 2022-2023 đạt giải HSG cấp huyện môn 

Ngữ Văn lớp 8. Hiện là học sinh trong đội tuyển dự 

thi cấp tỉnh 

0912012238 

4 Đoàn văn Khải Tày 1975 
Trưởng CA xã Tiến 

Thắng 

Là cá nhân có thành tich xuất sắc trong công tác đảm 

bảo an ninh trât tự trên địa bàn xã Tiến Thắng; giải 

quyết các vụ việc tranh chấp đất đai phức tạp tại xã 

tiến thắng. 

  

5 Chu Văn Thể Nùng 1974 

Bí thư Chi Bộ, Bản 

Thái Hà- Đồng 

Vương 

Là Bí thư chi bộ với  nhiệm vụ được giao cùng với 

ban công tác mặt trận bản đã vận động nhân dân hiến 

đất giải phóng mặt bằng làm đường giao thông, đối 

ứng xây dựng nhà văn hóa, đường giao thông 1,4 

km…Bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương 

chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước . 

0368357237 

6 Đoàn Thị Liên Nùng 1988 

Công chức Văn 

phòng- Thống kê 

UBND xã Đồng 

Tiến 

Là công chức Văn phòng- Thống kê phụ trách công 

tác Dân tộc của xã, luôn nêu cao tinh thần trách 

nhiệm, tham mưu triển khai thực hiện tốt các chủ 

trương, chính sách trong vùng đồng bào 

DTTS&MN. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là 

Chiến sỹ thi đưa cơ sở.  Năm 2021 được được Chủ 

tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất 

sắc trong phong trào thi đua yên nước tỉnh Bắc 

Giang. 

0987057779 



7 Hà Văn Thưởng Tày 1983 
Trưởng bản Trại 

Mới, xã Đồng Tiến  

Là trưởng bản gương mẫu thực hiện tốt các nhiệm 

vụ được phân công. Có kỹ năng vận động tuyên 

truyền vận động nhân dân thực hiện tốt Chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước. Bản thân đã nêu cao tinh thần trách nhiệm của 

mình trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong 

công tác tuyên tuyền vận động nhân dân thực hiện 

tốt Chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của 

nhà nước ở địa phương;  

0964540199 

8 Lý Văn  Trường Nùng 1978 
 Bản Gốc Dổi  xã  

Canh Nậu 

Là điển hình làm kinh tế giỏi về sản xuất gỗ bóc, 

đảm bảo thu nhập cho 35 lao động tại địa phương 

với bình quân là 350 đến 400.000 đồng/ngày, Cung 

cấp ra thị trường 600 m3 ván bóc/ tháng, đem lại thu 

nhập cho các lao động từ 8 đến 12 triệu đồng/tháng; 

trừ chi phí gia đình thu nhập từ 25 đến 30 triệu đồng 

/tháng 

0978691881 

9 Lý Xuân Chỉ Nùng 1974 
Thôn Tiến Bộ, xã 

Tiến Thắng 

Là Hộ sản xuất gỗ bóc, hàng năm cho thu nhập từ 

350 triệu đồng/năm trở lên trừ chi phí, tạo việc làm 

cho 15 lao động tại địa phương có thu nhập ổn, Tích 

cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các 

phong trào thi đua, phát triển kinh tế - xã hội, xóa 

đói, giảm nghèo. 

0982 536 982 

10 Đặng Quốc Sơn Sán dìu 1949 

Chủ tịch hội người 

cao tuổi xã Đông 

Sơn 

Là cá nhân tích cực gương mẫu trong công tác tuyên 

truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ 

trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, vận động 

hội viên người cao tuổi tích cực tham gia Phong trào 

toàn dân đoàn kết xây dựng dời sống văn hóa, phong 

tào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và các phong 

trào khác được mọi người dân nhận thức và thực 

hiện có hiệu quả. 

0347736689, 

11 Hoàng Văn Hoan Nùng  1974 
Thôn Đồng Bông-

Tân Hiệp 

Là hộ dân làm kinh tế giỏi, điển hình tiên tiến trong 

phát triển chăn nuôi: Từ 3-7 nghìn con gà/lứa, thu 

nhập bình quân 150-180 triệu đồng/ năm 

0379109718 



12 
Nguyễn Thị Quỳnh 

Nhung 
Tày 1988 

Công chức VH – 

XH xã Xuân Lương 

Là cá nhân tiêu biểu hoàn thành tốt các nhiệm vụ 

chuyên môn được giao, được Giám đốc sở LĐ 

TB&XH tặng giấy khen. 

 

0976832396 

13 Đặng Văn Bẩy Sán dìu 1983 

Chủ cơ sở In quảng 

cáo, bản Mỏ Trạng, 

xã Tam Tiến 

Là cơ sở làm dịch vụ kinh doanh giỏi, tạo việc làm 

cho nhiều lao động tại địa phương; tích cực tham gia 

các phong trào VHVN TDTT, công tác từ thiện do 

các cấp, các ngành tổ chức và phát động. 

0387947975 

14  Triệu Lam Sơn Nùng 1964 

Chủ tịch Hội cựu 

chiến binh xã Đồng 

Lạc 

Là Chủ ttichj Hội cựu chiến binh tiêu biểu  trong 

thực hiện nhiệm vụ được giao và trồng cây ăn ăn quả 

dân phát triển kinh tế 

0974638847 

15 Lưu Văn Hội Nùng 1976 

Hội viên Hội cựu 

Chiến binh Thôn 

Thái hà - Đồng Hưu 

   Là hộ sản xuất, chăn nuôi giỏi, thu nhập từ chăn 

nuôi mỗi năm khoảng 850 đến 1,5 tỷ đồng, tạo công 

ăn việc làm cho 3-4 lao động thu nhập 7 - 8 triệu 

đồng/tháng,  nhiệt tình tham gia vào các hoạt động 

của thôn  

0985310031 

16 Nông Trần Hiên Nùng 1979 

Phó Chủ tịch Hội 

nông dân xã Hồng 

Kỳ,Thôn Trại Hồng- 

Hồng Kỳ 

 Là cá nhân có nhiều sáng kiến trong sản xuất, tiêu 

thụ Dê thương phẩm và mật Ong xã Hồng kỳ, tạo 

công ăn việc làm cho nhiều hộ dân trên địa bàn 

huyện. Được nhận Bằng Khen của Chủ tịch tỉnh, 

Ban Dân tộc tỉnh.  

0383150904 

17 Vy Văn Hiện Tày 1990 

Phó Chỉ huy quân 

sự xã Đồng Vương, 

Bí thư chi bộ bản 

Đồng Đảng 

Là cá nhân tích cực trong việc giữ gìn an ninh trật tự 

của xã, tích cực vận động  người dân hiên sđất làm 

đường giao thông, tổng chiều dài trên 500 m 

039961668 

18 Phương Thị Sâm Nùng 1969  

Bí thư chi bộ, Người 

uy tín thôn Yên 

Thế-Tam Hiệp 

Là người uy tín, Bí thư chi bộ tiêu biểu trong công 

tác vận động người dân thực hiện tốt chủ chương, 

đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà 

nước, giữ gìn bảo vệ an ninh trật tự trong thôn. 

0975785608 

II 

Trưởng Ban Dân 

tộc tặng giấy khen 

tại huyện 

        

  



1 Lý Bảo Thi Nùng 2009 
Học sinh trường 

THCS Đồng Vương 

Là học sinh tiêu biểu đạt giải nhất cuộc thi KHKT 

cấp huyện; Giải 3 cuộc thi STTTNNĐ cấp huyện; 

Giải KK môn GDCD cấp huyện. 

0374060274 

2 Lý Thị Thương Tày 2009 
H ọc sinh  trường 

THCS Tiến Thắng 

Là học sinh giỏi cấp huyện, đạt giải nhất cấp huyện 

môn GDCD 8 năm học 2022-2023;  

Đạt danh hiệu HSG cấp trường liên tục từ lớp 6 đến 

lớp 8. 

0978007461 

3 
Nguyễn Thị Thu 

Hoàn 
Tày 2010 

Học sinh Trường PT 

DTNT Yên Thế 

Là  HSG toàn diện 2 năm liên tục, đạt giải HSG môn 

Ngữ Văn 6 năm học 2022-2023 đạt giải nhất cấp 

huyện môn Ngữ Văn lớp 7. Hiện là học sinh trong 

đội tuyển dự nguồn thi cấp tỉnh 

0388633888 

4 Nông Đức Khải Nùng  2009 
Học sinh trường 

THCS Canh Nậu 

Là HSG năm học 2022-2023, Đạt giải nhất cấp 

huyện môn Vật lý 8. 
0979925109 

5 Phan Văn Ngân Tày 1982 

Bản Trại Hạ, xã 

Đồng Tiến- Yên 

Thế 

  Là cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt các chủ trương, 

đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà 

nước. Tích cực lao động sản xuất tạo công ăn việc 

làm cho 15 người dân trong xã có việc làm thường 

xuyên. 

0336295731 

6 Hoàng Thị Thành 
Sán 

chay 
1979 

Bản Trại Tre - Đồng 

Vương. 

   Là hộ làm kinh tế giỏi trong phát triển chăn nuôi, 

trồng trọt: Duy trì tổng đàn gà từ 2000 - 3000 con. 

Trồng trọt: bưởi 200 cây , rừng cây bach đàn ổn định 

3ha. Tích cực tham gia các lớp trao đổi kinh nghiệm 

về chăn nuôi, trồng trọt cũng như các lớp tập huấn 

chuyển giao kinh nghiệm, vận động người thân trong 

gia đình, khu, chòm xóm thực hiện tốt chủ trương 

đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà 

nước nhất là cộng đồng người dân tộc thiểu số trên 

địa bàn. 

0966620299 



7 Lưu Cẩm Tiên Sán dìu 1976 
PCT UBND xã 

Đông Sơn 

    Là cá nhân tích cực tuyên truyền vận động nhân 

dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng chính 

sách pháp luật của nhà nước tại địa phương nhất là 

những chính sách liên quan đến vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số, triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ 

nhân dân vùng dân tộc bảo đảm đúng quy định, đúng 

đối tượng, đưa cây con giống có năng xuất cao về 

vùng đồng bào dân tộc đế phát triển kinh tế. 

0966241328 

8 Đỗ Thị Nga Cao Lan 1988 
Bản Ven - Xuân 

lương 

  Là  Thành viên câu lạc bộ hát Sình Ca, giữ gìn bản 

xắc văn hóa dân tộc, truyền dạy hát làn điệu hát Sình 

Ca cho người dân tộc Cao Lan 

0983406919 

9  Trần Văn Mười Nùng  1972 
Tiến Thịnh, xã Tiến 

Thắng 

Là hộ tiêu biểu về sản xuất kinh doanh thức ăn chăn 

nuôi, phân bón, doanh thu từ 350 triệu đồng/năm trở 

lên trừ chi phí, Tích cực tuyên truyền, vận động 

nhân dân thực hiện các phong trào thi đua, phát triển 

kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo 

 091 790 8756  

10 Nông Thị Thắm Nùng 1975 
Thôn Đồng Tâm- 

Tân Hiệp 

 Là các nhân tiêu biêu triển kinh tế hộ gia đình, thu 

nhập bình quân 125-150 triệu/năm; Tích cực tham 

gia hiến đất làm đường giao thông cho thôn, tổng 

700m2 

0378930711  



11 Mã Thị Lan Nùng 1979 
Trưởng bản Cầu Tư- 

Hồng Kỳ 

   Là trưởng thôn tích cực tuyên truyền người dân 

trên địa bàn bản về các chính sách đối với người dân 

tộc thiểu số trên địa bàn, thường xuyên tuyên truyền 

vận động nhân dân thực hiện theo chủ trương đường 

lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước nhất 

là cộng đồng người dân tộc thiểu số trên địa bàn. 

Triển khai tuyên truyền thực hiện phối hợp rà soát 

các đối tượng thụ hưởng Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

DTTS&MN đối với hộ nghèo dân tộc thiểu số trên 

địa bàn. Năm 2023 trên địa bàn bản có 3 hộ nghèo 

trong đó 3/3 hộ là người DTTS, qua triển khai thực 

hiện rà soát nhu cầu đã có 1/3 đề nghị hỗ trợ chuyển 

đổi nghề, 2/3 hộ đề nghị hỗ trợ nước sinh hoạt phân 

tán. Đến thời điểm hiện tại các hộ đã được hỗ trợ 

kinh phí theo quy định.  

  Tuyên truyền vận động người dân phát huy giữ gìn 

các bản sắc dân tộc trên địa bàn đẩy lùi các hủ tục, 

mê tín dị đoan.  

0386247341 

12 Địch Văn Tường Cao lan 1957 
Người uy tín bản 

Nghè,- Xuân Lương 

Là người uy tín gương mẫu tích cực tuyên truyền 

vận động nhân dân bảo tồn phát huy giá trị văn hóa 

của bản: Cây Lim xanh 1000 năm tuổi…Hiến 

300m2 đất để làm đường nội đồng 

0365 199 259 

13 Hoàng Xuân Mau Cao lan 1994 

Phó bí thư đoàn 

Nghè, Giám đốc  

Hợp tác xã Nông 

Nghiệp Và Dịch Vụ 

Cao Lan 

Là thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi trong sản 

xuất kinh doanh nông sản: Giải quyết công ăn việc 

làm ổn định cho các thành viên hợp tác xã, 05 lao 

động thường xuyên và lao động thời vụ tại địa 

phương; Đạt giải ba năm 2021 và đạt giải khuyến 

khích năm 2022 trong chung kết cuộc thi “Dự Án 

Khởi Nghiệp Đổi Mới Sáng Tạo tỉnh Bắc Giang” 

năm 2021 và 2022 do tỉnh Đoàn và Hội Doanh Nhân 

Trẻ tỉnh Bắc Giang tổ chức. 

0868186136 



14 Lăng Thị Đường Nùng 1972 

Hội LHPN xã Canh 

Nậu, huyện Yên 

Thế, Bắc Giang  

Là Hội LHPN xã thực hiện tốt các phong trào thi 

đua, các công trình chào mừng như: “90 hành động 

thiết thực vì phụ nữ và trẻ em”,  có sáng kiến trong 

công tác Hội như thực hiện Đề án 1553 đã chỉ đạo 

Hội biến rác thành bò, thành xe đạp hỗ trợ tặng 06 

xe đạp cho trẻ em nghèo. Hỗ trợ và ra mắt 02 mô 

hình "Tổ phụ nữ thu gom phân loại, đổ rác thải sinh 

hoạt đúng quy định" hỗ trợ tặng 24 nắp đậy hố rác 

hữu cơ và xây dựng 340 lò đốt rác vô cơ số tiền 

42.000.000 đồng.  

0866508186 

15 Vũ Văn Đạt Nùng 1988 
Cổng Châu- Đồng 

Hưu 

Là chủ cơ sở sản xuất kinh doanh giỏi về lĩnh vực 

lâm nghiệp. Tạo việc làm cho người lao động tại địa 

phương góp phần trong việc đẩy mạnh các ngành 

nghề công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp. Tạo thu 

nhập ổn định cho 7 lao động tại địa phương với bình 

quân là 450 đến 500.000 đồng/người/ ngày.  

0973851384 

 

III.  CHỦ TỊCH UBND HUYỆN TẶNG  GIẤY KHEN 
 

 

 

Chủ tịch UBND huyện 

tặng Giấy khen 
Dân tộc 

 

Năm sinh 
Chức vụ, đơn vị công tác, địa 

chỉ 
Thành tích khen thưởng 

A Tập Thể        

1 

Tập thể bản Trại Nấm, 

xã Đồng Tiến, huyện 

Yên Thế, tỉnh Bắc Giang 
  

 
Tập thể bản Trại Nấm, xã Đồng 

Tiến, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc 

Giang  

Đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Yên 

Thế , giai đoạn 2021-2023 

2 
Tập thể thôn Vi Sơn- 

Đông Sơn 
  

 

Thôn  Vi Sơn, Đông Sơn 

Đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua 

vùng đồng bào DTTS & MN huyện Yên Thế, giai đoạn 

2021-2023 



3 
Tập thể Thôn Hố Luồng 

- Tiến Thắng 
  

 

Thôn Hố Luồng- Tiến Thắng 

Đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua 

vùng đồng bào DTTS & MN huyện Yên Thế, giai đoạn 

2021-2023 

4 
Tập thể thôn Trại Mới- 

Đồng Hưu 
  

 

Thôn Trại Mới - Đồng Hưu 

Đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua 

vùng đồng bào DTTS & MN huyện Yên Thế, giai đoạn 

2021-2023 

5 
Tập thể Thôn Đồng 

Bông- Tân Hiệp 
  

 

Thôn Đồng Bông- Tân Hiệp 

Đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua 

vùng đồng bào DTTS & MN huyện Yên Thế, giai đoạn 

2021-2023 

B Cá Nhân        

1 Phan Như Quỳnh Nùng 
 

HS THCS Canh Nậu 
Đạt HSG năm học 2022-2023,  

Đạt giải ba cấp huyện môn Vật lý 8. 

2 Đỗ Ngọc Thống Dao 

 

1988 Phó trưởng Công An xã Đồng 

Vương 

Có thành tich xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh 

trât tự trên địa bàn xã Đồng Vương 

3 Phương Thị Nhâm Nùng 
 

1973 Trạm trưởng Y tế xã Tam Hiệp 
Điển hình tiên tiến trong công tác khám chữa bệnh 

phục vụ nhân dân xã Tam Hiệp 

4 Hoàng Thị Tâm Nùng 
 

 
Phó Bí thư CB, Trưởng bản 

Hom Tam Hiệp 

 Là cán bộ gương mẫu trongvcacs Phong trào thi đua 

xây dựng nếp sống văn hóa mới, tích cực ủng hộ  

5 Hà Thị Xiêm Nùng 
 

GV trường tiểu học Tam Hiệp  Có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy 

6 Đặng Văn Xuân Sán Dìu 

1983 

Giáo viên THCS Đông Sơn 
Năm học 2023-2024: Bồi dưỡng câu lạc bộ học sinh 

giỏi cấp tỉnh đạt 04 giải cấp tỉnh môn Sinh học 



7 Nông Thị Thuyết Tày 

1972 

Giáo viên THCS Đồng Vương 
Bồi dưỡng học sinh  đạt 1 giải nhì; 01 giải HSG môn 

Ngữ Văn cấp huyện. 

8 Mè Thị Trang Tày 

 

 

1985 Giáo viên THCS Đồng Tiến 

Năm học 2022-2023: bồi dưỡng học sinh giỏi đạt 6 giải 

cấp huyện (gồm 1 giải nhì, 2 giải ba, 1 giải khuyến 

khích, 2 giải HSG môn Giáo dục công dân). 

9 Nông Vũ Huyền Tày 

 

 

2009 
HS THCS Đồng Hưu 

Đạt giải 3 môn Địa lý 8 năm học 2022-2023, được 

chọn vào đội tuyển HSG cấp tỉnh năm học 2023 - 2024  

10 Phương Hoàng Chí Vỹ Nùng 2009 HS THCS Đồng Vương Giải nhất môn bóng chuyền cấp tỉnh. 

11 Chu Thảo Vân Tày 

 

2013 HS TH Đồng Tiến 
Học sinh hoàn thành xuất sắc 4 năm liên tục. Đoạt giải 

nhì vẽ tranh cấp huyện năm học 2022-2023 

12 Nguyễn Thị Thu Hoàn Tày 

 

2010 
HS lớp 8B, Trường PT DTNT 

 Yên Thế 

Đạt HSG toàn diện 2 năm liên tục, đạt giải HSG môn 

Ngữ Văn 6 năm học 2022-2023 đạt giải nhất cấp huyện 

môn Ngữ Văn lớp 7. Hiện là học sinh trong đội tuyển 

dự nguồn thi cấp tỉnh 

13 Long Thị Thu Hiền Nùng 
2009 

HS THCS Đồng Tiến 
Đoạt giải khuyến khích môn GDCD cấp huyện năm 

học 2022 - 2023 

14 Lương Thị Mai  Nùng 

 

1987 

GV Trường THPT Yên Thế 

Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn được 

giao, đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh chu kì 

2011 – 2015; vòng 1 chu kì 2020 – 2024; Giáo viên 

dạy giỏi cấp cơ sở năm học 2015 – 2016; 2019 – 2020 



15 Bế Thị Phương Thùy Cao Lan 

2006 
Xã Xuân Lương, Phó bí thư 

đoàn trường, HS lớp 12A7 

Trường THPT Yên Thế 

Đạt danh hiệu học sinh Giỏi năm học 2019-2020; 

2020-2021; 2021-2022; 2022-2023. 

16 Đỗ Hà Quế Nùng 
 

2011 HS THCS Đồng Vương 
Giải nhất Đôi nam nữ môn cầu lông cấp tỉnh; Giải ba 

đôi nữ môn cầu lông cấp tỉnh. 

17 Chu Thị Huệ Tày 
2006 Học sinh trường THPT Mỏ 

trạng 
Có thành tích xuất sắc trong học tập 

18 Lưu Thị Phương Thúy Sán Dìu 
2011 Học sinh lớp 11 Trường THPT 

Bố Hạ 

Là Học sinh giỏi toàn diện, giải nhì môn sinh cấp 

trường 

19 Nông Thị Huệ Nùng 

1992 
Đoàn viên xã Hồng Kỳ; Giám 

đốc  Hợp tác xã sản xuất kinh 

doanh và DVNN Thiên Phú 

Điển hình trong sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc 

làm cho 15 người có công ăn việc làm 

20 Lăng Thị Mai Liên Nùng 
1988 Chủ tịch HLHPN xã Tiến 

Thắng 

Điển hình tiên tiến trong thực hiện tốt các phong trào 

thi đua  

21 Nguyễn Đức Mạnh Nùng 
1985 Phó Chủ tịch HĐND xã Đồng 

Vương 

Có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được 

giao 

22 Liểu Công Viên Tày 

1954 

Người uy tín thôn Ao Gáo xã 

Đồng Hưu 

Là người uy tín Tham gia vào các hoạt động giữ gìn an 

ninh trật tự tại thôn, và các hoạt động tuyên truyền vận 

động người dân thực hiện tốt các quy định của nhà 

nước 

23 Mông Văn Điệp Nùng 

 

1973 
Trưởng Thôn Mỏ Hương xã  

Đồng Hưu 

Là một trưởng thôn gương mẫu, tuyên truyền tốt các 

chính sách đối với người dân tộc thiểu số trên địa bàn, 

thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân thực 

hiện theo chủ trương đường lối của đảng chính sách 

pháp luật của nhà nước.  



24 Hà Thị Hoa Nùng 

 

1982 

Hội viên Hội phụ nữ thôn Trại 

Mới xã Đồng Hưu 

Là Cá nhân tiêu biểu trong lĩnh vực Phát triển kinh tế, 

Chủ xưởng Băm, bóc gỗ, Đảm bảo tạo thu nhập ổn 

định cho 15 lao động tại địa phương với bình quân là 

350 đến 400.000 đồng/người/ ngày. Cung cấp ra thị 

trường trên 300m3 ván bóc/ tháng, đem lại thu nhập 

cho các lao động từ 7 đến 12 triệu đồng/tháng. Trừ chi 

phí sản xuất và tiền công lao động hàng tháng gia đình 

cho thu nhập từ 25 đến 30 triệu đồng.  

25 Chu Văn Tuấn Tày 

 

 

 

 

 

 

1981 Phó Chủ tịch UBND xã Đồng 

Tiến, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc 

Giang 

Luôn tự học hỏi kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực 

lãnh đạo, trong chỉ đạo công việc cho chuyên môn, xác 

định rõ từng nội dung công việc, trách nhiệm của 

người chỉ đạo cũng như trách nhiệm của người thực 

hiện công việc, trong thực hiện thường xuyên kiểm tra, 

đôn đốc để hoàn thành khối lượng công việc theo kế 

hoạch giao, tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng 

mắc của chuyên môn đề xuất. Trong điều hành luôn 

bán sát nội dung công viêc, có nhiều việc trực tiếp thực 

hiện cùng công chức nhằm động viên thúc đẩy nâng 

cao chất lượng công việc 



26 Hà Văn Long Tày 

1952 

Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã 

Đồng Tiến, huyện Yên Thế, 

tỉnh Bắc Giang 

Cùng nhân dân tham gia lao động sản xuất, vận động 

người dân tham gia sản xuất theo hướng hàng hóa. Duy 

trì bảo tồn văn hóa, bản sắc dân tộc, bản thân tham gia 

cùng ban công tác mặt trận của bản tuyên truyền vận 

động hộ dân hiến đất, đóng tiền làm nhà văn hóa để 

nhân dân trong bản có nơi sinh hoạt cộng đồng. 

27 Phan Văn Tự Tày 

 

 

 

 

 

 

1945 

Người uy tín, bản Trại Hạ, xã 

Đồng Tiến, huyện Yên Thế, 

tỉnh Bắc Giang 

Là người uy tín tiêu biểu tích cực tuyên truyền vận 

động các dân tộc trên địa bàn bản. Thực hiện các chủ 

trương, đường lối, chính sách, pháp luật của nhà nước 

như vận động nhân dân tham gia đóng góp thuế đạt 

trên 100%, quỹ đạt trên 90%, tham gia thực hiện tốt 

công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật 

tự; tham gia vào tổ hòa giải, giải quyết mâu thuẫn, 

khiếu kiện, tranh chấp nhỏ trong nội bộ nhân dân, 

không có vụ phức tạp về an ninh, trật tự, vận động, 

giáo dục những người vi phạm pháp luật. 



28 Phạm Thế Toàn Nùng 

 

 

 

 

 

 

 

1967 Bản La Xa -Đồng Vương. 

Là các nhân tiêu biểu về phát triển kinh tế hộ gia đình 

đàn gia cầm: duy trì tổng đàn gà từ 2000 - 4000 con. 

Trồng trọt: vải thiều, nhãn, bưởi , rừng cây bach đàn ổn 

định. Tích cực tham gia các lớp trao đổi kinh nghiệm 

về chăn nuôi, trồng trọt cũng như các lớp tập huấn 

chuyển giao kinh nghiệm, vận động người thân trong 

gia đình, khu, chòm xóm thực hiện tốt chủ trương 

đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước 

nhất là cộng đồng người dân tộc thiểu số trên địa bàn. 

29 Lã Văn Khai Tày 

 

 

 

 

 

 

 

1967 
Trưởng nhóm Người uy tínT 

bản Đồng Đảng xã Đồng 

Vương 

là Người uy tín tiêu biểu tích cực tuyên truyền vận 

động nhân dân hiến đất làm đường giao thông, đóng 

đối ứng xây dựng nhà văn hóa, các tuyến đường... 

Tuyên truyền người dân trên địa bàn bản về các chính 

sách đối với người dân tộc thiểu số trên địa bàn, 

thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân thực 

hiện theo chủ trương đường lối của đảng chính sách 

pháp luật của nhà nước nhất là cộng đồng người dân 

tộc thiểu số trên địa bàn. 



30 Hứa Văn Sinh Nùng 

 

 

 

 

 

 

 

1967 

Bí thư Chi bộ bản Trại Tre- 

Đồng Vương 

Là cá nhân tiêu biểu về tuyên truyền người dân trên địa 

bàn thôn về các chính sách đối với người dân tộc thiểu 

số trên địa bàn, thường xuyên tuyên truyền vận động 

nhân dân thực hiện theo chủ trương đường lối của đảng 

chính sách pháp luật của nhà nước nhất là cộng đồng 

người dân tộc thiểu số trên địa bàn. Giữ mối liên hệ 

mật thiết với quần chúng nhân, Tuyên truyền vận động 

người dân phát huy giữ gìn các bản sắc dân tộc trên địa 

bàn đẩy lùi các hủ tục, mê tín dị đoan.  

31 Lý Quang Hòe Nùng 

1974 

Hộ SX giỏi thôn Đồi Hồng- 

Đông Sơn 

Là cá nhân tiêu biểu trong SXKD gia đình đã vận động 

các hộ trong thôn cùng nhau phát triển kinh tế hộ gia 

đình, đưa kinh tế trong thôn ngàng càng đi lên, tạo 

công ăn việc làm thường xuyên cho 15 lao động trong 

thôn, luôn tìm các nguồn đầu ra cho sản phẩm mình 

làm ra, phấn đầu đưa sản phẩm xuất khẩu ra nước 

ngoài ngày càng nhiều hơn. 

32 Đặng Quý Thực Sán dìu 

 

 

 

 

 

1977 
Hộ SXKD giỏi thôn Vi Sơn - 

Đông Sơn 

Bản thân cùng gia đình đã vận động các hộ trong thôn 

cùng nhau phát triển kinh tế hộ gia đình, đưa kinh tế 

trong thôn ngàng càng đi lên, với thế mạnh tại địa 

phương là sản xuất băm bóc gỗ gia đình tôi đã đầu tư 2 

máy móc gỗ tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 20 

lao động trong thôn, luôn tìm các nguồn đầu ra cho sản 

phẩm mình làm ra, phấn đầu đưa sản phẩm xuất khẩu 

ra nước ngoài ngày càng nhiều hơn, phấn đấu năm 

2024 sẽ mở rộng thêm quy mô sản xuất mua sắm đầu 

tư trang thiết bị hiện đại để đưa năng xuất lao động đạt 

kết quả cao hơn. 

33 Trần Minh Thuận Nùng 

 

1963 Người uy tín bản Gốc Dổi- 

Canh Nậu 

Là trưởng nhóm người uy tín gương mẫu trong công 

tác tuyên truyền người dân vùng ĐBKK thực hiện tốt 

chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật 

của nhà nước. 



34 Hà Văn Tuấn Nùng 

1985 
Phó Chủ tịch Hội nông dân xã 

Bản Chay- Canh Nậu 

Là cá nhân tích cực trong các phong trào xây dựng nếp 

sống văn hóa mới, Kinh doanh thức ăn chăn nuôi, giúp 

đỡ các hộ chăn nuôi trong bản có thu nhập ổn định  

35 Hoàng Văn Đương Nùng 

1963 

 Bản  Trại Sông - Canh Nậu 

Là hộ sản xuất kinh doanh giỏi, mỗi năm thu nhập 

khoảng 300 triệu đồng, xã xây dựng được thương hiệu 

Chè sạch bản Trại Sông, giúp đỡ bà con trong vùng 

tiêu thụ sản phẩm.  

36 Lăng Văn Yên Nùng 

1972 

Trưởng thôn Rừng Chiềng, xã 

Tiến Thắng 

Hộ làm kinh tế giỏi tiêu biểu, là cán bộ cốt cán trong 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có phẩm chất chính trị, 

đạo đức tốt, có đóng góp tiêu biểu trong các phong trào 

thi đua yêu nước, Tích cực tuyên truyền, vận động 

quần chúng; phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm 

nghèo 

37 Hoàng Công Đắc Nùng 

 

 

 

1955 Người có uy tín thôn Tiến 

Trung, xã Tiến Thắng 

Là người dân tộc thiểu số tiêu biểu, nổi trội trong cộng 

đồng dân cư, Tích cực tuyên truyền, vận động quần 

chúng nhân dân; phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, 

giảm nghèo, giữ gìn, bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc; 

xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc 

38 Triệu Thị Bích Huế Dao 

 

 

1986 
Viên chức xã Tiến Thắng 

Là cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển 

kinh tế của đồng bào DTTS&MN, luôn gương mẫu và 

thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, các phgong tròa thi 

đua.  



39 Lục Văn bẩy Nùng 

 

 

 

 

 

1971 Phó chủ tịch HĐND xã Hồng 

Kỳ, Trưởng nhóm NCUT xã 

Hồng Kỳ 

Bản thân với chức trách nhiệm vụ được giao cùng với 

ban công tác mặt trận bản đã vận động nhân dân hiến 

2.700 m2 đất, trong đó gia đình tôi hiến 175m2 đất để 

mở rộng khuân viên nhà văn hoa, mở rộng các tuyến 

đường trong bản, vận động nhân dân đóng đối ứng 

được 2,4 tỷ đồng cứng hoá hơn 4 km đường giao thông 

trong bản, xây dưng nhà, khuân viên nhà văn hoá bản, 

ngoài các khản đóng góp theo quy định bản thân đã 

vận động anh, em trong gia đình ủng hộ được 30 triệu 

đồng. đến nay 100% các trục đường trong bản đều 

được bê tông hoá. 

40 Hứa Văn Kiên Nùng 

 

 

 

 

 

1982  Thôn đội trưởng thôn Trại 

Hồng Nam- Hồng Kỳ 

Là thôn đội trưởng giữ gìn trật tự an ninh trong tôn và 

và làm kinh tế giỏi Phát triển kinh tế hộ gia đình đàn 

gia cầm: duy trì tổng đàn gà từ 2000 - 3000 con. Trồng 

trọt: vải thiều, nhãn, bưởi 1000 gốc tuổi từ 3 - 5 năm 

tuổi cho sản lượng ổn định. Thường xuyên tham gia 

các lớp trao đổi kinh nghiệm về chăn nuôi, trồng trọt 

cũng như các lớp tập huấn chuyển giao kinh nghiệm, 

vận động người thân trong gia đình, khu, chòm xóm 

thực hiện tốt chủ trương đường lối của đảng chính sách 

pháp luật của nhà nước nhất là cộng đồng người dân 

tộc thiểu số trên địa bàn.  

41 Lâm Văn Ngọc Nùng 

 

1965 Trưởng thôn, người uy tín thôn 

 Đền Hồng- Hồng Kỳ 

Là người uy tín tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong 

việc tuyên truyền nhân dân hiến đất làm đường, xây 

dựng công trình phúc lợi 



42 Hà Văn Sáng Nùng 

 

 

 

 

 

 

 

1961 

Trưởng thôn, NCUT thôn Trại 

Sáu- Hồng Kỳ 

Là người uy tín tiêu biểu trong công tác tuyên truyền 

người dân trên địa bàn thôn về các chính sách đối với 

người dân tộc thiểu số trên địa bàn, thường xuyên 

tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện theo chủ 

trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của 

nhà nước nhất là cộng đồng người dân tộc thiểu số trên 

địa bàn. Giữ mối liên hệ mật thiết với quần chúng nhân 

dân thường xuyên công khai các khoản thu chi, các 

khoản nhân dân đóng góp trên địa bàn. Cùng ban công 

tác mặt trận thôn vận động nhân dân hiến 540m2  đất 

mở rộng đường liên xã, vận động nhân dân đối ứng 

47.500.000 đồng mở rộng khuôn viên nhà văn hóa và 

mua sắm các trang thiết bị tại nhà văn hóa phục vụ sinh 

hoạt chung của nhân dân trên địa bàn thôn. 

43 Phan Tiến Sỹ Nùng 

1972 
BTCB- thôn Đồng Bài- Tân 

Hiệp 

Lầ cá nhân tiêu biểu trong công tác tuyên truyền nhân 

dân phòng chống các đại dịch, hiến đất làm đường giao 

thông và  phát triển trồng cây ăn quả. 

44 Nông Văn Khiêm Nùng 

1988 
CT HDDT- HTX sim nếp thôn 

Am- Tân Hiệp 

Là cá nhân tiêu biêu trong phát triển kinh tế hộ gia 

đình, năng động sáng tạo lao động sản xuất trong trồng 

cây ăn quả. 

45 Lý Viết Minh Nùng 
1964 

NUT xã Tân Hiệp 
Là người uy tín tiêu biểu Giữgiữ gìn bản sắc dân tộc và 

phát triển chăn nuôi 

46 Mã Văn Hưởng Nùng  
1979 

Chỉ huy trưởng xã Tân Hiệp 
Là cá nhân tiêu biểu trong phong trào giữ gìn an ninh 

trật tự, phòng chống các đại dịch trên địa bàn xã. 

47 Hoàng Văn Quảng Cao lan 1967 
Trưởng ban CTMT bản 

Thượng Đồng xã Xuân Lương 

Là cán bộ đảng viên tiêu biểu, tích cực vận động người 

dân hiến đất làm khu di tichscuar bản và Hoàn thành 

SX nhiệm vụ giữ gìn ANTT, bản sắc văn bóa DTTS 

48 Trần Văn Kính Cao lan 1974 
Bí thư chi Bộ - Trưởng bản 

Ven- Xuân Lương 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ sở, sản xuất kinh doanh 

giỏi, giữ gìn BSVHDTTS, giữ gìn ANTT 

49 Nông Minh Hoàng Tày 1985 Bản Tam Kha- Xuân Lương 
Là cá  nhân tiêu biêu biểu trong sản xuất kinh doanh, 

tao thu nhập ổn định cho 30 công nhân 



50 Hoàng Thị Mai Anh Nùng 

 

 

1972 Phó chủ tịch UBND xã Tam 

Tiến 

Chủ động, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ được 

giao, đã đạt được nhiều thành tích, được chủ tịch 

UBND huyện khen thưởng, được nhận kỷ niệm 

chương vì sự nghiệp DTTS… 

51 Hoàng Hải Tuân Nùng 

 

1974 Bí thư chi bộ, Trưởng Ban 

CTMT bản Đồng Tiên, xã Tam 

Tiến 

Chỉ đạo, triển khai, tuyên truyền vận động nhân nhân 

thực hiện các chủ trương, chính sách của đảng, PL của 

nhà nước, xây dựng bản về đích NTM.  

52 Đoàn Văn Thư Cao lan 

 

 

1957 
Người uy tín bản Diễn, xã Tam 

Tiến 

Tuyên truyền vận động nhân nhân thực hiện các chủ 

trương, chính sách  của đảng, PL của nhà nước, xây 

dựng các phong trào, giữ gìn bảo tồn Di tích lịc sử VH. 

53 Hoàng Thị Xây Nùng 

 

 

1960 
Người uy tín bản Trại Lốt – 

Tam Tiến 

Là người uy tín gưng mẫu và tuyên truyền Tuyên 

truyền vận động nhân nhân thực hiện các chủ trương, 

chính sách  của đảng, PL của nhà nước, xây dựng các 

phong trào thi đua nếp sống văn hóa mới trong thôn 

54  Lý Văn Việt Nùng 

1962 
 Người uy tín Thôn Đền - Đồng 

Lạc 

Là người uy tín tiêu biểu trong phát triên kinh tế chăn 

nuôi, tích cực tuyên truyền thực hiện công tác phong 

trào thi đua 

55 Hoàng Văn Ao Nùng 
1942 

 Đền - Đồng Lạc 
Là cá nhân tiêu biểu về giữ gìn bản sắc dân tộc thiểu 

số: tiếng nói, tích cực ủng hộ cac công trình phúc lợi. 

56  Hoàng Minh Tuấn Nùng 

 

1973 Thôn  Tân Hồng - Đồng Tâm 

Là cá nhân điển hình trong trào nông thôn mới, ủng hộ 

làm đường điện cho thôn  

 



57 Lâm Văn Phú Nùng 
 

1973 Thôn Tân Sỏi - Đồng Tâm 
Là hộ điển hinh biểu làm kinh tế giỏi, tuyên truyền 

thực hiện tốt công tác phong trào 

58 Bế Văn Thái Nùng 

 

1983 Thôn Tân Kỳ - Đồng Tâm 
Là người uy tín tiêu biểu giữ gìn bản sắc dân tộc, bảo 

vệ an ninh trật tự trong thôn 

59 Trình Viết Văn Nùng 
1950 

Thôn Đồng Lân - Đồng Kỳ 
Điển hình tiên tiến trong thực hiện tốt các phong trào 

thi đua, phát triển kinh tế hộ gia đình 

60 Bà Hoàng Thị Sén Nùng 
1955 

Thôn Cống Huyện - Đồng Kỳ 
Là người uy tins tiêu biểu trong công tác tuyên truyền 

vận động và hòa giải ở cơ sở.  

61 
Hoàng Thị Luyến   Tày 

1978 Công chức Văn phòng - Thống 

kê xã Canh Nậu  Là Công chức có nhiều đóng góp cho công tác dân tộc 

62 Phương Thị Đoàn Nùng 

1989 
Công Chức VHXH xã Đồng 

Vương 

Là công chức nhiệt huyết trong công tác triển khai tổ 

chức thực hiện tốt chính sách dân tộc trên địa bàn xã 

ĐBKK xã Đồng Vương 

63 Lưu Phương Thúy Nùng 

 

HS lớp 11 trường THPT Bố Hạ 

Đạt học sinh giỏi toàn diện, giải nhì học sinh giỏi cấp 

trường 

 64 
 Lèo  Văn Luân Nùng  

1982 

  BCHQS  huyện 

 Là các nhân tiêu biểu có nhều thành tich trong công 

tác 
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